
Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.333.142 3.279.137 2.842.054 122% 87%

I Thu cân đối NSNN 1.749.535 2.016.176 2.071.365 118% 103%

1 Thu nội địa 1.749.535 2.016.176 2.071.365 118% 103%

2 Thu viện trợ

II Thu kết dư chuyển nguồn ngân sách 471.302 640.208 621.405 132% 97%

III Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 11.423 0%

IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 112.305 611.330 149.284 133% 24%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 2.333.142 2.807.835 2.248.649 96% 80%

1 Chi đầu tư phát triển 846.990 839.908 846.990 100% 101%

2 Chi thường xuyên 1.430.265 1.901.226 1.373.716 96% 72%

3 Dự phòng ngân sách 55.887 55.278 27.943 50% 51%

4 Chi nộp ngân sách cấp trên 11.423

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 471.302 593.405

III
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp 

tỉnh

UTH năm 

2021

UTH năm 

2022

So sánh thực hiện với (%)

              ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 93/CK-NSNN

          THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT NỘI DUNG
Dự toán 

năm 2022

1
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1709384

336710
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Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.229.332 5.927.990 4.924.214 116% 83%

I Thu nội địa 3.645.725 4.665.029 4.153.525 114% 89%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 13.200 13.200 13.900 105% 105%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài
15.000 32.000 15.000 100% 47%

3 Thu NQD từ các DN cổ phần hóa 248.500 228.300 290.000 117% 127%

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.794.400 1.686.909 1.912.480 107% 113%

5 Thuế thu nhập cá nhân 180.000 200.000 350.000 194% 175%

6 Thuế bảo vệ môi trường 900 900 300 33% 33%

7 Lệ phí trước bạ 280.000 230.000 335.000 120% 146%

8 Thu phí, lệ phí 29.300 31.000 38.000 130% 123%

9 Các khoản thu về nhà, đất 1.043.600 2.174.030 1.095.020 105% 50%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 30 20 67%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 34.000 34.000 65.000 191% 191%

- Thu tiền sử dụng đất 250.000 1.290.000 300.000 120% 23%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 759.600 850.000 730.000 96% 86%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 0

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

UTH năm 

2022

So sánh thực hiện với (%)

    UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Biểu số 94/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT NỘI DUNG
Dự toán 

năm 2022

UTH năm 

2021

Đơn vị: Triệu đồng
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Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

UTH năm 

2022

So sánh thực hiện với (%)

STT NỘI DUNG
Dự toán 

năm 2022

UTH năm 

2021

12 Thu khác ngân sách 40.825 68.690 103.825 254% 151%

13
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác

II Thu viện trợ

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 112.305 611.330 149.284 133% 24%

IV Thu từ NS cấp dưới nộp lên 11.423 0%

V Thu kết dư chuyển nguồn 471.302 640.208 621.405 132% 97%

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 
1.749.535 2.016.176 2.071.365 118% 103%

1 Từ các khoản thu phân chia 1.374.410 1.673.226 1.671.345 122% 100%

2
Các khoản thu ngân sách huyện được 

hưởng 100%
375.125 342.950 400.020 107% 117%

4



3686,2

4519

5
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A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 2.333.142 2.338.000 2.045.503 88% 87%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 2.333.142 2.338.000 2.045.503 88% 87%

I Chi đầu tư phát triển 846.990 855.110 846.990 100% 99%

1 Chi đầu tư cho các dự án 751.990 760.110 751.990 100% 99%

2 Chi đầu tư phát triển khác 95.000 95.000 95.000 100% 100%

II Chi thường xuyên 1.430.265 1.427.612 1.170.570 82% 82%

Trong đó:

1 Chi sự nghiệp giáo dục , đào tạo 562.426 449.647 512.621 91% 114%

3 Chi khoa học và công nghệ 669 1.189 669 100% 56%

4 Chi y tế, dân số và gia đình 0 22 4.104 18655%

5 Chi văn hóa thông tin 12.976 13.630 12.976 100% 95%

6 Chi phát thanh, truyền hình 3.281 753 3.281 100% 436%

7 Chi thể dục thể thao 3.645 3.128 3.645 100% 117%

8 Chi bảo vệ môi trường 100.023 105.120 100.023 100% 95%

9 Chi hoạt động kinh tế 158.831 156.174 277.719 175% 178%

10
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 

chính, đảng, đoàn thể
195.871 187.905 0% 0%

11 Chi hội đặc thù 3.511 3.511 100%

12 Chi bảo đảm xã hội 61.511 47.973 105.759 172% 220%

13 Chi Quốc phòng - an ninh 56.932 53.016 60.089 106% 113%

Đơn vị: Triệu đồng

So sánh  thực hiện với (%)

Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

 UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Biểu số 95/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT NỘI DUNG
Dự toán năm 

2022

UTH năm 

2021

UTH năm 

2022
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A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

So sánh  thực hiện với (%)

Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

STT NỘI DUNG
Dự toán năm 

2022

UTH năm 

2021

UTH năm 

2022

14 Chi thi đua khen thưởng 6.215 4.090 5.658 91% 138%

15 Chi khác 82.723 56.982 60.210 73% 106%

16 Chênh lệch tiền lương 152.179 327.983 0% 0%

17 Chi mua sắm sửa chữa 21.148 20.000 20.305 96% 102%

III Dự phòng ngân sách 55.887 55.278 27.943 50% 51%

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1 Chương trình mục tiêu quốc gia

2
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn 

đầu tư

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường 

xuyên
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